
§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

MỤC LỤC 

Lời cảm ơn .................................................................................................................................. 1 

Lời mở đầu .................................................................................................................................. 2 

CHƢƠNG 1 -GIỚI THIỆU .......................................................................................... 3 

1.1. Mục đích của đề tài:   ............................................................................................... 4 

1.2. Vài nét về Hải Quan Hải Phòng .......................................................................................... 4 

1.2.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Cục HQHP ............................................. 4 

1.2.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Cục Hải Quan Hải Quan Hải Phòng. ..................................... 5 

1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của Cục Hải Quan Hải Phòng. ....................................................... 5 

CHƢƠNG II – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................. 7 

2.1 Cơ sở lý thuyết đề tài: ........................................................................................................... 7 

2.1.1 Các cách tiếp cận và phát triển của Hệ thống thông tin ................................................... 7 

2.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin ................................................................ 8 

2.1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý ......................................................... 8 

2.1.4 Các bước phát triển của một hệ thống thông tin ............................................................... 8 

2.1.5 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin .......................................................... 9 

2.1.6 Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc ............................................................... 9 

2.1.7 Lựa chọn công nghệ để thực hiện đề tài .......................................................................... 10 

2.2. Các tài liệu tham khảo ....................................................................................................... 10 

2.3. Khảo sát, xây dựng mô hình chức năng của đề tài ............................................................ 10 

2.3.1 . Mô tả bài toán ............................................................................................................... 10 

2.3.2  Các mẫu hồ sơ tài liệu liên quan. ................................................................................... 13 

2.3.3  Lập biểu đồ ngữ cảnh ..................................................................................................... 18 

2.3.4 Biểu đồ phân rã chức năng.............................................................................................. 19 

2.3.5 Mô tả chi tiết các chức năng lá ....................................................................................... 20 

2.3.6. Hồ sơ dữ liệu và  trận thực thể chức năng ............................................................... 21 

2.3.7. Sơ đồ luồng dữ liệu ......................................................................................................... 23 

2.3.8.Mô hình ER và mô hình dữ liệu logic :............................................................................ 28 

2.3.9.Thiết kế dữ liệu vật lí và cài đặt chương trình : .............................................................. 32 

KẾT LUẬN ............................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

1 

 

LỜI CẢM ƠN 

Em  xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai Thầy giáo, Cử Nhân Đỗ 

Văn Chính – Đinh Xuân Vinh hiện đang công tác tại Trung tâm tin học và dữ 

liệu Cục Hải quan Hải Phòng, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo em 

trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. 

Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ 

thông tin - Trường ĐHDL Hải Phòng, những người đã nhiệt tình giảng dạy và 

truyền đạt những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian em học tập tại trường, 

để em hoàn thành tốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp này. 

Cuối cùng em xin cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý, trao đổi hỗ trợ cho em 

trong suốt thời gian vừa qua. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, tháng 07 năm 2009 

                 Sinh viên 

                    Vò V¨n C¶nh 

 

 

 

 

 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

2 

 

 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông 

tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi nghiên cứu khoa 

học cũng như đời sống xã hội. Nó đã trở thành công cụ hữu ích để điều hành, 

quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin một cách nhanh chóng đem lại hiệu quả cao. 

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo ngành Hải quan đã sớm nhận thức đúng đắn vai trò 

của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

cũng như trong quá trình cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan. 

  Được sự phân công, giới thiệu của nhà trường cùng sự tiếp nhận của 

ngành Hải quan Hải Phòng em đẵ có điều kiện thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm 

dữ liệu và công nghệ thông tin – Cục Hải Quan Hải Phòng. Tại đây em đã được 

khảo sát thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu về quá trình 

hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ  tổ chức cùng với quy 

trình nghiệp vụ và các hệ thông tin hiện có của Cục Hải quan Hải Phòng. 

Qua quá trình thực tập tại Cục Hải Quan Hải Phòng em thấy hoạt động 

XNK qua cảng Hải Phòng ngày càng phát triển, khối lượng công việc của Cục 

Hải Quan Hải Phòng ngày càng nhiều, hầu hết các khâu nghiệp vụ HQ đã được 

tin học hoá. Tuy nhiên, một mảng công việc cũng rất quan trọng trong quá trình 

quản lý và tác nghiệp Hải quan đó là “Quản lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan” 

vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công, do vậy đã không tránh khỏi những sai 

sót, tốn nhiều thời gian, nhân lực và gián tiếp làm chậm quá trình thông quan 

hàng hóa. 

Do vậy, em đã chọn nghiên cứu đề tài: Xây dựng chương trình “Quản lý 

vi phạm pháp luật Hải Quan”l  với mục đích giải quyết được những hạn chế 

bất cập đã nêu ở trên. 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

3 

 
 

 

CHƢƠNG 1 - GIỚI THIỆU 

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI 

QUAN HẢI PHÒNG 

Địa điểm thực tập: Trung tâm dữ liệu &CNTT – Cục HQ TP.Hải Phòng 

(Địa chỉ: Số 22 - Điện Biên Phủ - Hải Phòng  Tel: 031.3859854) 

Giáo viên hướng dẫn thầy: CN.Đỗ Văn Chính,CN. Đinh Xuân Vinh 

1.1. Mục đích của đề tài 

Tìm hiểu nghiệp vụ, thu thập các hồ sơ có liên quan, phân tích thiết kế hệ 

thống để xây dựng thành công chương trình thử nghiệm quản lý vi ph¹m ph¸p 

luËt  của Chi cục Hải Quan Hải Phòng 

1.2. Vài nét về Hải Quan Hải Phòng 

1.2.1 Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển của Cục HQHP 

         Ngày 14 tháng 4 năm 1955, Bộ công thương ban hành Nghị định số 

87/BTC-ND-KB, thành lập sở Hài Quan Hải Phòng, cơ quan tiền thân của Cục 

Hải Quan thành phố Hải Phòng ngày nay. Tháng 4 năm 1958, Sở Hải Quan Hải 

Phòng đổi tên là Phân sở Hải Quan Hải Phòng. 

      Tháng 6 năm 1962, Phân sở Hải Quan Hải Phòng được đổi tên là Phân cục 

Hải Quan Hải Phòng và trụ sở chuyển về Số 22 Điện Biên Phủ thành phố Hải 

Phòng. 

         Chỉ sau 5 năm thành lập cán bộ công chức Hải Quan Hải Phòng đa vinh dự 

là đơn vị tiêu biểu của ngành Hải Quan được tặng thưởng Huân chương lao 

động hạng ba do Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký ngày 09/08/1961 về thành tích trong 

phong trào thi đua thực hiện kế hoạch những năm 60 của ngành ngoại thương. 

         Cục Hải quan Hải Phòng quản lý một địa bàn rộng lớn gồm thành phố Hải 

Phòng và ba tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Cục Hải quan Hải Phòng có 

10 chi cục, 7 phòng ban. Trong đó có trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin. 
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Cục Hải quan Hải Phòng có 10 mạng cục bộ(LAN), có 02 đường MEGA WAN, 

03 đường cáp quang, có 62 máy chủ và 700 máy trạm với nhiều trang thiết bị 

công nghệ thông tin khác. Hiện nay, cục Hải Quan Hải Phòng đã tin học hóa hầu 

hết các khâu nghiệp vụ với hơn 10 hệ thống chương trình phần mềm, như : 

 - Hệ thống khai điện tử 

 - Hệ thống quản lý hàng gia công 

 - Hệ thống quản lý tờ khai 

 - Hệ thống kế toán thuế 

- Hệ thống giá tính thuế 

- Hệ thống quản lý tờ khai Hải quan 

 

1.2.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Cục Hải Quan Hải Quan Hải Phòng. 

 

1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của Cục Hải Quan Hải Phòng. 
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Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của cục Hải quan hải phòng 
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        Nhiệm vụ của Hải quan đẵ được quy định rõ trong điều 11 của Luât Hải 

quan “Hải quan có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện 

vận tải; phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ 

chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghi chủ trương, biện pháp quản lý nhà 

nước về Hải quản đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ”. 

Hải quan thành phố Hải Phòng được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát các 

hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh trên một địa bàn rộng gồm thành 

phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Ngoài ra còn được giao 

nhiệm vụ kiểm soát thuốc phiện toàn bộ khu vực biên giới biển trong nội địa của 

địa bàn quản lý. 

Bộ máy tổ chức của ngành Hải quan Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc 

tập trung, thống nhất, theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Vì thế cục 

Hải quan Hải Phòng cũng được tổ chức tù trên xuống dưới, trong đó đứng đầu là 

cục trưởng, rồi đến năm phó cục trưởng và tiếp theo là các phòng ban, chỉ cục. 

Mỗi đơn vị đều có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể. 

CỤC TRƢỞNG: Phụ trách điều hành chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các 

hoạt động của cục Hải quan thành phố Hải Phòng trước cấp trên. 

CÁC PHÓ CỤC TRƢỞNG: Có nhiệm vụ tham mưu giúp cho cục trưởng 

trong công tác chung,trực tiếp phụ trách các phòng ban và chịu trách nhiệm 

trước cục trưởng về công việc được giao. 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Có nhiệm vụ thực 

hiện công tác thống kê nhà nước về Hải Quan, quản lý dữ liệu, tiếp nhận và triển 

khai các nội dung liên quan hệ thống CNTT, Tham mưu cho lãnh đạo Cục các 

vấn đề về tin học và phụ trách công tác tin học, tự động hóa trong toàn cơ quan. 

PHÒNG GIÁ: Có nhiệm vụ thực hiện việc đánh giá đối với các mặt hàng 

được nhập về. 
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CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƢ GIA CÔNG: Có chức năng 

quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình đầu tư, gia 

công, nhập nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu. 

 

 

PHÕNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO: Với các chức năng quản lý nhân 

sự, tham mưu cho lãnh đạo cục về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công 

tác thanh tra. 

PHÕNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN: Kiểm tra sổ sách và các hành vi 

gian lận thương mại trong quá trình thông quan hàng hóa. 

PHÕNG THAM MƢU CHỐNG BUÔN LẬU VÀ XỬ LÝ: Có nhiệm vụ phát hiện 

và ngăn ngừa, điều tra những hành vi phạm pháp luật nhà nước về Hải 

Quan.Thụ lý các bộ hồ sơ có biên bản vi phạm,phạm pháp Hải Quan do các bộ 

phận khác gửi đến, tham mưu đề xuất lãnh đạo xử lý theo thẩm quyền. 

ĐỘI KIỂM SOÁT CHỐNG BUÔN LẬU: Có nhiệm vụ phát hiện, chống tất cả 

các mặt hàng gian lận thương mại nhằm mục đích trốn thuế. 

CHI CỤC HẢI QUAN HẢI DƢƠNG, HƢNG YÊN, THÁI BÌNH, KHU CHẾ XUẤT 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP HẢI PHÕNG: Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước 

về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, đấu 

tranh chống buôn lậu , gian lận thương mại và vận chuyển trái phép, các đối 

tượng chịu sự giám sát quản lý về Hải Quan  qua địa bàn phụ trách. 

CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG KHU VỰC I, KHU VỰC II, KHU VỰC III: Là đơn 

vị trực thuộc cục Hải Quan Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý về Hải 

Quan đối với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép, các đối 

tượng chịu sự giám sát quản lý về hải Quan qua địa bàn phụ trách. 
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CHƢƠNG II  

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1 Cơ sở lý thuyết đề tài 

Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information System): là hệ 

thống thông tin để phục vụ toàn bộ hoạt động của một tổ chức nào đó. 

2.1.1 Các cách tiếp cận và phát triển của Hệ thống thông tin 

 Tiếp cận định hướng tiến trình (PDA - Process Driven Approach) 

 Tiếp cận định hướng dữ liệu  (DDA - Data Driven Approach) 

 Tiếp cận định hướng cấu trúc (SDA - Structure Driven Approach) 

 Tiếp cận định hướng đối tượng (OOA - Object Oriented Approach) 

2.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin 

Nhiệm vụ của hệ thống thông tin: 

 Đối ngoại: Thu nhận thông tin từ môi trường bên ngoài, đưa 

thông báo ra ngoài. 

 Đối nội : Liên lạc giữa các bộ phận cung cấp cho hệ thống tác 

nghiệp, hệ quyết định, có hai loại thông tin sau: 

o Phản ánh tình trạng của cơ quan 

o Phản ánh tình trạng hoạt động của cơ quan 

Vai trò của hệ thống thông tin 

Đóng vai trò trung gian giữa hệ thống với môi trường, giữa hệ thống con 

quyết định với hệ thống con nghiệp vụ. 

2.1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý 

 

Hình 1: Các yếu tố cấu thành HTHT 

Phần cứng Phần mền Dữ liệu  Thủ tục Con người 

Công cụ Cầu nối Nguồn lực 

Nhân tố có sẵn Nhân tố thiết lập 
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2.1.4 Các bƣớc phát triển của một hệ thống thông tin 

 Khảo sát: Tìm hiểu về hệ thống cần xây dựng 

 Phân tích hệ thống: Phát hiện vấn đề, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các 

giải pháp và đặt ra yêu cầu cho hệ thống thông tin cần giải quyết. 

 Thiết kế hệ thống: Lên phương án tổng thể hay một mô hình đầy đủ của 

hệ thống thông tin. Bao gồm cả hình thức và cấu trúc của hệ thống. 

 Xây dựng hệ thống thông tin: Bao gồm việc lựa chọn phần mền hạ tầng, 

các phần mền hạ tầng, các phần mền đóng gói, các ngôn ngữ sử dụng và 

chuyển tải các đặc tả thiết kế thành các phần mền cho máy tính. 

 Cài đặt và bảo trì: Khi thời gian trôi qua, phải thực hiện những thay đổi cho 

các chương trình để tìm ra lỗi trong thiết kế gốc và để đưa thêm vào các yêu 

cầu mới phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng tại thời điểm đó 

 

 

Hình 2: Chu trình phát triển của một hệ thống thông tin 

Khảo sát 

Thiết kế Xây dựng 

Phân tích Cài đặt, vận 

hành bảo trì 
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2.1.5 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin 

1. Mô hình thác nước 

 

Hình 3: Mô hình thác nước 

1. Mô hình làm mẫu 

2. Mô hình xoáy ốc 

3. Sử dụng các gói phần mền có sẵn 

2.1.6 Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc 

1. Khảo sát nghiệp vụ, thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan. 

2. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh. 

3. Liệt kê những hồ sơ tài liệu dùng cho hệ thống. 

4. Xây dựng chức năng nghiệp vụ. 

5. Ma trận thực thể chức năng. 

6. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu ở các mức. 

7. Xác định sơ đồ chức năng chương trình. 

8. Thiết kế các giao diện.. 

2.1.7. Lựa chọn công nghệ để thực hiện đề tài 

Để tạo một phần mền, việc lựa chọn công nghệ sử dụng là một phần rất 

quan trọng. Trong đề tài này, em dự kiến sẽ lựa chọn các công nghệ phục vụ cho 

đề tài của mình là: 

 Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống theo hương cấu trúc. 

 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic. 

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 

Khởi thảo 

Phân tích 

Thiết kế 

Lập trình 

Vhành&Btrì 
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2.2. Các tài liệu tham khảo 

- Phân tích thiết kế các hệ thống – Nhà xuất bản Thống Kê 

- Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Biên soạn: NG.V.VỴ) 

- Website chính thức của cục Hải Quan Hải Phòng: http://www.haiphong.gov.vn 

- Tài liệu học tại trường các môn: cơ sở dữ liệu 1, cơ sở dữ liệu 2, phân tích    

và  thiết kế hệ thống,VB6, SQL SERVER 2000. 

- Kỹ xảo lập trình VB6-Phạm Hữu Khang-Nhà xuất bản lao động xã hội 

2.3. Khảo sát, xây dựng mô hình chức năng của đề tài 

2.3.1 . Mô tả bài toán 

      - Mục đích của bài toán: 

    Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu 

lực quản lý Nhà Nước phải xiết chặt việc quản lý các vi phạm pháp luật. 

    Việc vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp ngày càng nhiều nên việc 

quản lý vi phạm pháp luật rất quan trọng. Mà thực tế khảo sát, tại mỗi Chi cục 

Hải Quan, mỗi năm làm thủ tục cho hàng chục ngàn doanh nghiệp, với hàng 

trăm ngàn tờ khai. Theo quy định về xử lý vi phạm hành chính thì hình thức xử 

phạt có mức tăng nặng nếu các đối tượng vi phạm tái phạm, chính vì thế nếu 

quản lý bằng phương pháp thô sơ thì rất khó xác định, tốn nhiều thời gian, nhân 

lực. Sẽ ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, ảnh hưởng đến túi tiền 

của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nền kinh tế của Quốc Gia. Mặt khác, nghành 

Hải Quan có hệ thống Chi cục Hải Quan lan tỏa trên cả nước, mà doanh nghiệp 

có thể làm thủ tục tại bất cứ Chi cục nào doanh nghiệp thấy thuận tiện. Đòi hỏi 

nghành Hải Quan phải có hệ thống cơ sở dữ liệu về vi phạm thống nhất trong 

toàn quốc. 

http://www.haiphong.gov.vn/
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      Vì vậy phần mềm giúp cho Hải Quan khi xử lý một hành vi vi phạm của 

doanh nghiệp tại bất kì một Đơn vị Hải Quan nào cũng chính xác với hình thức 

xử phạt, mức phạt công bằng như nhau. 

      Đồng thời thông qua hệ thống quản lý vi phạm pháp luật Hải Quan, 

nghành Hải Quan cũng xác định được những đối tượng nào thường xuyên vi 

phạm, Những mặt hàng nào hay có gian lận thương mại, hàng có xuất xứ từ 

quốc gia nào hay có vấn đề, từ đó tai mỗi thời điểm, nghành Hải Quan và Chính 

Phủ có những chính sách, giải pháp quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế, 

nhằm đảm bảo thực thi pháp luật công bằng văn minh. 

        - Mộ số khái niệm: 

             + Khái niệm vi phạm hành chính: Các cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau 

đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy 

định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy 

định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 

              + Khái niệm vi phạm hành chính Hải Quan: Quy định việc xử phạt vi 

phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các 

quy định quản lý nhà nước về hải quan và vi phạm pháp luật về thuế đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là lĩnh vực hải quan) mà 

không phải là tội phạm; xử lý vi phạm đối với cơ quan hải quan và công chức 

hải quan. 

  - Hoạt động quản lý vi phạm pháp luật của Chi cục Hải Quan Hải   

Phòng:  

         + Khi có hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện và người xuất nhập 

cảnh thì Hải Quan tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định. 

          + Nếu phát hiện vi phạm, Hải Quan lập biên bản vi phạm. Căn cứ vào 

hành vi vi phạm, căn cứ vào các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành 

chính của chính phủ và nghành Hải Quan, đồng thời căn cứ vào dữ liệu mà 

nghành Hải Quan thu thập được (như doanh nghiệp mấy lần vi phạm, tính chất, 
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mức độ vi phạm, tính chất mặt hàng…). Cơ quan Hải Quan sẽ đưa ra quyết đinh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải Quan hoặc tiến hành các thủ tục 

tố tụng khi các hành vi vi phạm vượt ra ngoài phạm vi vi phạm hành chính. 

          + Tất cả những hoạt động lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 

hoặc lập hồ sơ tố tụng đều phải lập hồ sơ quản lý, tổng hợp báo cáo thống kê 

theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Chi cục và của nghành Hải Quan. 

- Các Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Hải Quan: 

            +  Luật Hải Quan số 29/ 2001/ QH10 

            + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Hải Quan số 42/ 2005/ 

QH11 ngày 14/ 06/ 2005. 

            + Thông tư của Bộ Tài Chính số 157/ 2007/ TT – BTC 24/ 12/ 2007 

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

             + Pháp lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội số 31/ 2007/ PL – 

UBTVQH11 ngày 08/ 03/ 2007 sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm 

hành chính. 

             + Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi 

phạm hành chính của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội số 04/ 2008/ UBTVQH12 

ngày 02/ 04/ 2008. 

             + Nghị định số 154/ 2005/ NĐ – CP  quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hải Quan về thủ tục Hải Quan, kiểm tra, giám sát Hải Quan. 

             + Nghị định số 97/ 2007/ NĐ – CP ngày 07/ 06/ 2007 quy định về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải Quan. 
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             + Nghị định số 18/ 2009/NĐ – CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị 

định 97/ 2007/ NĐ – CP. 

2.3.2  Các mẫu hồ sơ tài liệu liên quan. 

BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đơn vị: …………………. 

………………………… 

Số: …………/BB-HC6 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC 

 

Hôm nay, hồi …. giờ …… ngày ……. tháng …… năm ………. 

Tại 

 

Chúng tôi gồm: 

1.  ................................................. Chức vụ………………… Đơn vị: …………… 

2.  ................................................. Chức vụ………………… Đơn vị: …………… 

Đã làm việc với: 

a) Ông (bà):  ............................................................... Năm sinh………………….. 

Quốc tịch: 

Địa chỉ: 

Nghề nghiệp: 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: …………. ngày cấp…………………………….. 

Nơi cấp 

b) Ông (bà):  ............................................................... Năm sinh………………….. 

Quốc tịch: 

Địa chỉ: 

Nghề nghiệp: 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: …………. ngày cấp 

Nơi cấp 
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Về việc: 

 

Nội dung làm việc: 

 

 

 

 

Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ …. ngày …. tháng ….. năm 

Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bản gồm ….. trang, có nội dung và có giá 

trị như nhau. Đã giao cho  ............................................................................ 01 bản 

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 

 

 

Ngƣời tham gia làm việc Ngƣời lập biên bản 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
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BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Đơn vị: …………………. 

………………………… 

Số: …………/QĐ-HC16 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……….. ngày …. tháng …. năm ….. 

QUYẾT ĐỊNH 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN 

 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 

Căn cứ Điều …… Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của 

Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Căn cứ 

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số ………ngày …. tháng …. năm 

do 

Tôi,  ........................................................ chức vụ………………………………… 

Đơn vị 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

Ông(bà)/ tổ chức 

Quốc tịch: 

Địa chỉ: 

Nghề nghiệp: 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số ………..ngày cấp 

Nơi cấp 

Với các hình thức sau: 

1. Hình thức xử phạt chính: 

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): 

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

16 

Điều 2: Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, 

ông(bà)/ tổ chức ………………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này 

Quá thời hạn này, nếu ông(bà)/ tổ chức …………………. không chấp hành 

Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 66, Pháp 

lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Điều 37 Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 

17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hải quan. 

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số ………… của Kho 

bạc Nhà nước ……… 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông (bà)/ tổ 

chức …………………. có quyền khiếu nại đối với quyết định này theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm 

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho: 

1. Ông(bà)/ tổ chức  ............................................................................ để chấp hành 

2. Kho bạc Nhà nước  ..................................................................... để thu tiền phạt 

3. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 ….. Bản 

- ……… Bản 

- Lưu …… Bản 

Người ra quyết định 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Đơn vị: …………………. 

………………………… 

Số: …………/TB-HC30 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……….. ngày …. tháng …. năm ….. 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TẠM GIỮ NGƢỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Kính gửi: 

Đơn vị: 

Tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với: 

Ông(bà) ................................................................. Năm sinh: ……………………. 

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số …….. ngày cấp: 

Nơi cấp: 

Nghề nghiệp: 

Địa chỉ: 

Vì đã có hành vi: 

 

 

 

 

Vậy, thông báo để  ............................................................................................ biết. 

Nơi nhận: 

- Tổ chức cá nhân được thông báo 1 bản 

- ……… Bản 

- Lưu …… Bản 

Người ra quyết định 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2.3.3 Lập biểu đồ ngữ cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu cập nhập thông tin  vi phạm 

pháp luật (đơn vị , phuơng tiện vi 

phạm) 

ĐỘI TỔNG 

HỢP 

0 

HỆ 

THỐNG 

QUẢN  LÝ 

VI  

PHẠM 

PHÁP 

LUẬT HẢI 

QUAN 

Yêu cầu báo cáo 

Báo cáo 

 

BAN LÃNH 

ĐẠO 

Yêu cầu đăng nhập hệ thống 

 

Đăng nhập hệ thống 

Yêu cầu lập danh mục( Doanh Nghiệp, Hình 

thức xử phạt,Loại hành vi vi phạm pháp luật 

HQ) 

 

Lập danh mục( Doanh Nghiệp, Hình thức xử 

phạt,Loại hành vi vi phạm pháp luật HQ) 

 

Cập nhập thông tin  vi phạm pháp 

luật ( đơn vị , phuơng tiện vi 

phạm) 
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1.QUẢN TRỊ 

HỆ THỐNG 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VI PHẠM 

PHÁP LUẬT HẢI QUAN 

2. LẬP 

DANH MỤC 

4.TRA CỨU 

THÔNG TIN  

5.BÁO CÁO 

THỐNG KÊ 

1.2. Phân 

quyền 

người 

dùng 

1.1. Đăng 

nhập 

3.CẬP 

NHẬP 

THÔNG TIN 

2.1.Lập 

Danh mục 

doanh 

nghiệp  

2.2.Lập 

Danh mục 

hình thức 

xử phạt 

3.1.Cập 

nhập 

Thông tin 

phiếu xử 

phạt 

doanh 

nghiệp vi 

phạm 

 

3.2.Cập 

nhập 

Thông tin 

phiếu xử 

phạt 

phương 

tiện vi 

phạm 

 

4.1. 

Doanh 

nghiệp vi 

phạm 
 

4.2. 

Phương 

tiện vi 

phạm 

5.1.Báo 

cáo doanh 

nghiệp vi 

phạm 

 

5.2.Báo 

cáo 

phương 

tiện vi 

phạm 

2.1.Lập 

Danh mục 

loại hành 

vi vi 

phạm 

pháp luật 

2.3.4 Biểu đồ phân rã chức năng 
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2.3.5 Mô tả chi tiết các chức năng lá: 

1.Hệ Thống 

1.1 Đăng nhập : Xây dựng hệ thống quản lý người sử dụng hệ thống bằng 

tên người dùng và mật khẩu. 

1.2 Phân quyền quản lý ngƣời dùng: Xây dựng hệ thống quản lý chức 

năng của từng người trong hệ thống. Mỗi người dùng có quyền hạn nhất đinh 

trong hệ thống. 

2. Lập Danh Mục 

2.1 Lập danh mục doanh nghiệp: Đưa ra danh sách các doanh nghiệp 

thường xuyên xuất khẩu và nhập khẩu các lô hàng qua cảng để dễ dàng cho việc 

quản lý vi phạm pháp luật. 

2.2 Lập danh mục hình thức xử phạt: Danh sách các hình thức xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải Quan để áp dụng vào đó xử phạt các 

doanh nghiệp vi phạm. 

2.2 Lập danh mục loại hành vi vi phạm pháp luật Hải Quan: Danh sách 

loại hành vi vi phạm pháp luật Hải Quan . Mỗi hành vi vi phạm pháp luật thì có 

hình thức xử phạt khác nhau. 

3. Cập nhập thông tin 

3.1 Cập nhập thông tin doanh nghiệp vi phạm pháp luật: Cập nhập tất 

cả các thông tin về doanh nghiệp vi phạm pháp luật 

3.2 Cập nhập thông tin phƣơng tiện vi phạm pháp luật: Cập nhập tất cả 

thông tin về phương tiện vi phạm pháp luật. 

4. Tra cứu thông tin 

4.1 Tra cứu thông tin doanh nghiệp vi phạm pháp luật: Khi người quản 

lý muốn xem thông tin của bất kỳ doanh nghiệp nào vi phạm pháp luật thì chỉ 

cần tra cứu theo thông tin của doanh nghiệp đó để đánh giá điểm phục vu cho hệ 

thống Quản lý tờ khai Hải Quan. 
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4.2 Tra cứu thông tin phƣơng tiện vi phạm pháp luật: Khi người quản lý 

muốn xem thông tin phương tiện nào đó vi phạm pháp luật thì. 

5. Báo cáo thống kê 

5.1 Báo cáo doanh nghiệp vi phạm: Cho người quản lý biết được tình hình 

các doanh nghiệp vi phạm pháp luật để thông báo lên tổng cục Hải Quan 

4.2 Báo phƣơng tiện vi phạm: Cho người quản lý biết được tình hình các 

phương tiện vi phạm pháp luật để thông báo lên tổng cục Hải Quan  

2.3.6 Hồ sơ dữ liệu và ma trận thực thể chức năng 

a) Hồ sơ dữ liệu 

D1: Danh mục doanh nghiệp 

D2: Danh mục hình thức xử phạt 

D3: Danh mục Loại hành vi vi phạm 

D4: Phiếu xử phạt Doanh Nghiệp vi phạm 

D5: Phiếu xử phạt Phương tiện vi phạm 

D6: Báo cáo 
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b) Ma trận thực thể chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ sử dụng 

1. Danh mục Doanh Nghiệp  

2. Danh mục hình thức xử phạt   

3. Danh mục loại hành vi vi phạm pháp luật    

4. Phiếu xử phạt Doanh Nghiệp vi phạm     

5. Phiếu xử phạt Phương tiện vi phạm      

6. Báo cáo       

Các chức năng nghiệp vụ 1 2 3 4 5 6 

2.1.Lập Danh Mục Doanh Nghiệp C      

2.2.Lập Danh mục hình thức xử phạt  C     

2.3.Lập Danh mục loại hành vi vi phạm pháp luật   C    

3.1.Nhập Thông tin phiếu xử phạt Doanh nghiệp vi phạm R R R C   

3.2.Nhập Thông tin  phiếu xử phạt Phương tiện vi phạm R R R  C  

4.1.Tra cứu Doanh Nghiệp vi phạm    R   

4.2.Tra cứu Phương Tiện vi phạm     R  

5. Báo cáo    R R  
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2.3.7. Sơ đồ luồng dữ liệu 

a) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội 

Tổng 

Hợp 

1.0 

 
 

Quản Trị 

Hệ 

Thống 

Ban 

Lãnh 

Đạo 

Đăng nhập 

 

  D1        Danh mục Doanh Nghiệp 

  D2            Danh mục HTXP 

  D3         Danh mục loại HVVPPL 

2.0 
 

 

Lập 

Danh 

Mục 

 
 

Đội 

Tổng 

Hợp 

Lập danh mục Doanh Nghiệp 

 

Lập danh mục HTXP 

 

Lập danh mục loại HVVPPL 

 

3.0 

 
 

Cập 

Nhập 

Thông 

Tin 

 
 

Đội 

Tổng 

Hợp 

  D4          Phiếu xử phạt DNVP 

D1         Danh mục Doanh Nghiệp 

  D2         Danh mục HTXP 

  D3         Danh mục loại HVVPPL 

Cập nhập thông tin DNVPPL 

 

Cập nhập thông tin PTVPPL 

 

4.0 
 

Tra Cứu  

Thông 

Tin 

  D5          Phiếu xử phạt PTVP 

5.0 
 

Báo Cáo 

Thống 

Kê 

Yêu cầu báo cáo 

Báo cáo   D4          Phiếu xử phạt DNVP 

Tra cứu 

thông tin 

(DNVP, 

PTVP) 

Yêu cầu đăng nhập hệ  thống 

 

  D6        Báo cáo 
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b) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: 

+) Lập danh mục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D1            Danh mục Doanh Nghiệp 

  D3            Danh mục loại HVVPPL 

 

 

Đội 

Tổng 

Hợp 

2.1 

 

Lập danh 

mục doanh 

nghiệp 

2.2 

 

Lập danh 

mục hình 

thức xử phạt 

 

2.3 

 

Lập danh 

mục loại 

hành vi vi 

phạm pháp 

luật   

Thông tin về doanh nghiệp 

 

Các quy định pháp luật về hành vi 

vi phạm trong lĩnh vực Hải Quan 

 

 

Các quy định pháp luật 

về xử phạt trong lĩnh 

vực Hải Quan 

 

 

  D2            Danh mục HTXP 
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+) Nhập thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội 

Tổng 

Hợp 

3.1 

 

Cập nhập 

Thông tin 

phiếu xử 

phạt doanh 
nghiệp vi 
phạm 
 

3.2 

 

Cập nhập 

Thông tin 

phiếu xử 

phạt 

phương 

tiện vi 
phạm 

 

  D1            Danh mục Doanh Nghiệp 

  D2            Danh mục HTXP 

  D4          Phiếu xử phạt DNVP 

  D3         Danh mục loại HVPPL 

  D5          Phiếu xử phạt PTVP 

Phiếu xử phạt doanh nghiệp 

 

Phiếu xử phạt Phương tiện 

 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

26 

 

 

+) Tra cứu thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

Phương vi 

phạm 

 

  D4          Phiếu xử phạt DNVP 

  D5          Phiếu xử phạt PTVP 

4.1 

 

Doanh 

nghiệp vi 

phạm 

 

 

 

Đội 

Tổng 

Hợp 

Thông tin doanh nghiệp vi pham 

 

Thông tin phương tiện vi phạm 
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+) Báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

Báo cáo 

phương 

tiện vi 

phạm 

5.1 

 

Báo cáo 

doanh 

nghiệp vi 

phạm 

 

Ban 

Lãnh 

Đạo 
  D6        Báo cáo 

  D5          Phiếu xử phạt PTVP 

  D4          Phiếu xử phạt DNVP 

Thông tin doanh nghiệp vi phạm 

 

Thông tin phương tiện vi phạm 

 

Thông tin phản hồi 

 

Thông tin phản hồi 

 

Xuất báo cáo 

 

Xuất báo cáo 

 

Báo cáo  
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2.3.8 Mô hình ER và mô hình dữ liệu logic 

a) Mô hình ER 

+) Các kiểu thực thể 

- Doanh Nghiệp: Mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, loại hình doanh 

nghiệp, ngày cấp giấy phép kinh doanh, tài khoản, địa chỉ, số giấy 

phép kinh doanh, trạng thái, fax, nơi quản lý, giám đốc, kế toán, nhóm 

cơ quan. 

- Hải Quan: Mã Hải Quan, tên Hải Quan. 

- Hành vi vi phạm: Mã hành vi, tên hành vi, điều lệ, văn bản, ghi chú 

- Hình thức xử phạt: Mã hình thức xử phạt, tên hình thức xử phạt, ghi 

chú. 

- Phương tiện vi phạm: Biển kiểm soát, tên phương tiện, ngày cấp, nơi 

cấp, màu sơn, ghi chú, tên nước, trọng tải, mã doanh nghiệp. 

 

+) Các kiểu liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp Phương tiện VP Có 

Doanh nghiệp Hành vi vi phạm Có 
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Hải Quan Hình thức xử phạt Áp dụng 

Hải Quan  Doanh nghiệp Xử phạt 

Phiếu xử phạt DN 

Số phiếu 

Mã hành vi Mã Hải Quan 

Mã HTXP 

Mã DN 
Ngày lập 

Quyết định XP 

Xuất khẩu 

Nhập khẩu 

Hải Quan Phương tiện VP Xử phạt 

Phiếu xử phạt PT 

Mã hành vi 

Số phiếu 

Ngày lập 

Quyết định XP 

Biển Kiểm soát 

Mã Hải Quan 

Mã HTXP 

Nhập cảnh 

Ngày Quyết Định Xuất cảnh 



§å ¸n tèt nghiÖp khãa 9   Ch¬ng tr×nh qu¶n lý vi ph¹m ph¸p luËt H¶i Quan 

================================================================= 
 

====================================================== 
Sinh viªn: Vò V¨n C¶nh - Lớp CT901 - Trường ĐHDL Hải Phßng 

 

30 

+) Mô hình ER 

 

 

 

                                              n 

                                                                                                                      

 

    n 

 

 

   1            1                                                                                                      

                                                                                                                       

 

 

            1                                                                        n 

 

                                                                                                                            

                   

                          n                           n                                                           

                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

b) Thiết kế mô hình dữ liệu logic 

Có 

Doanh nghiệp 

Áp dụng 

Mã DN 

Tên DN 

Loại Hình DN 

Ngày cấp GPKD 

Tài khoản Địa chỉ 

Số GPKD 

Fax 

Nơi quản lí 

Giám đốc 

Kế toán 

Nhóm cơ quan 

Xử Phạt 

Hải Quan 

Mã HQ 

Tên HQ 

Hình thức xử phạt 

Mã HTXP 
Tên HTXP 

Ghi chú 

Hành vi vi phạm 

Mã hành vi 

Tên hành vi 
Điều lệ 

Văn bản Ghi chú 

Có 

Phiếu XPDN 
Ngày lập 

Số phiếu 

Mã HV 

Mã HQ 

Xuất khẩu 

Mã DN 

Mã HTXP 

Nhập khẩu 
Quyết định XP 

Xử Phạt 

Phương tiện VP 

BKS 

Tên PT 

Ngày cấp Nơi cấp 

Màu sơn 

Ghi chú 

Tên nước 

Trọng tải 
Mã DN 

Phiếu XPPT 

Trạng thái 

n 
 

BKS 

Mã 

HTXP 

Mã HQ 

Mã HV 
Số phiếu 

Ngày lập 

Quyết định XP 

Nhập cảnh Nhập khẩu 

Ngày QD 

n 
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- DoanhNghiepVP(Madn, Tendn, LoaiHinhdn, NgayCapGPKD, TaiKhoan,      

DiaChi, SoGPKD, TrangThai, Fax, NoiQuanLy, GiamDoc, KeToan, 

NhomCQ). 

- HanhViVP(Mahv, Tenhv, DieuLe, Vanban, GhiChu) 

- PTVPHQ(Bienks, Madn, Tenpt, NgayCap, NoiCap, MauSon, GhiChu, 

TenNuoc, TrongTai). 

- HaiQuanHP(Mahq, Tenhq) 

- HinhThucXP(Mahtxp, Tenhtxp, Ghichu) 

- PhieuXuPhatDN(SoPhieu, Mahv, Mahq, Mahtxp, Madn, Ngaylap, Qdxp, 

NhapKhau, XuatKhau). 

- PhieuXuPhatPT(SoPhieu, Mahq, Mahtxp, Mahv, Bienks, Ngaylp, Qdxp, 

Ngayqd, NhapCanh, XuatCanh). 
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2.3.9 Thiết kế dữ liệu vật lí và cài đặt chƣơng trình 

a) Mô hình quan hệ: 
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b) Các bảng dữ liệu: 

1. Bảng Doanh nghiệp: Lƣu trữ các thông tin về doanh nghiệp  

 

 

2. Bảng Hải Quan: Lƣu trữ các thông tin về Hải Quan 

 

 

3.Bảng Hình thức xử phạt: Lƣu trữ các thông tin về hình thức xử phạt 
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4. Bảng Hành vi vi phạm: Lƣu trữ các thông tin về Hành vi vi phạm 

 

 

5. Bảng Phƣơng tiện vi phạm: Lƣu trữ các thông tin về phƣơng tiện vi phạm 
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6. Bảng Phiếu xử phạt doanh nghiệp: In ra phiếu xử phạt doanh nghiệp 

 

7. Bảng Phiếu xử phạt phƣơng tiện: In ra phiếu xử phạt phƣơng tiện 

 

c) Giải pháp cài đặt chƣơng trình 

+)Yêu cầu về phẩn cứng: 

- Cấu hình máy 

tính tối thiểu 

Pentium III trở lên, Tốc độ CPU 500 Mhz, Dung lượng 

RAM tối thiểu là 128 Mb 

- Cấu hình máy 

tính gợi ý  

Pentium IV, Tốc độ CPU 1 Ghz, Dung lượng RAM 256 Mb  
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+)Yêu cầu về phần mềm: 

- Sử dụng hệ điều hành Microsoft Window XP SP2 làm môi trường 

cài đặt các phần mềm để lập trình 

- Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2000 để 

thao tác với cơ sở dữ liệu 

- Sử dụng Microsoft Visual Basic 6.0 làm ngôn ngữ để viết chương 

trình 

 

 

 

d) Cài đặt chƣơng trình 

+) Chức năng chính của chƣơng trình 

        [1.0] Hệ Thống 

         [2.0] Cập Nhật 

         [3.0] Tra cứu Thông Tin 

         [4.0] Báo Cáo 

        [5.0] Danh Mục 
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+) Một số giao diện chƣơng trình 

Form đăng nhập hệ thống: 
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From Quản lý ngƣời dùng: 

 

From cập nhật phiếu xử phạt doanh nghiệp: 
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Form cập nhật phiếu xử phạt phƣơng tiện: 

 

Form cập nhật phƣơng tiện vi phạm: 
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Form tra cứu thông tin doanh nghiệp vi phạm: 

 

Form tra cứu phƣơng tiện vi phạm: 
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From cập nhật danh mục doanh nghiệp: 

 

Form cập nhật danh sách hải quan: 
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Form cập danh mục hành vi vi phạm: 

 

Form cập danh mục hình thức xử phạt: 
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Báo cáo doanh nghiệp vi phạm: 

Trung tâm dữ liệu & CNTT  

Cục Hải Quan – TP Hải Phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VI PHẠM 

 

Mã DN Tên doanh nghiệp Ngày vi phạm 

   

   

   

   

 

Ngày...... tháng ..... năm 200... 

Người lập báo cáo             Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Báo cáo phương tiện vi phạm: 

Trung tâm dữ liệu & CNTT  

Cục Hải Quan – TP Hải Phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM 
 

Biển KS Tên phƣơng tiện Ngày vi phạm Ngày QĐXP 

    

    

    

    

 

Ngày...... tháng ..... năm 200... 

Người lập báo cáo             Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phiếu xử phạt doanh nghiệp: 

Trung tâm dữ liệu & CNTT  

Cục Hải Quan – TP Hải Phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

 

PHIẾU XỬ PHẠT DOANH NGHIỆP 

 

Số phiếu: 

Tên hải quan:  

Ngày lập: 

Tên doanh nghiệp: 

Lỗi vi phạm: 

Tên hành vi: 

Hình thức xử phạt: 

Quyết định xử phạt: 

Mức phạt 

 

Ngày...... tháng ..... năm 200... 

Người lập báo cáo             Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phiếu xử phạt phương tiện: 

Trung tâm dữ liệu & CNTT  

Cục Hải Quan – TP Hải Phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

 

PHIẾU XỬ PHẠT DOANH NGHIỆP 

 

Số phiếu: 

Tên hải quan:  

Tên hình thức xử phạt: 

Mức phạt: 

Tên hành vi: 

Lỗi vi phạm: 

Tên phương tiện: 

Mã doanh nghiệp: 

Tên nước: 

Trọng tải: 

Ngày lập phiếu: 

Quyết định xử phạt: 

Ngày quyết định: 

Biển kiểm soát: 

 

 

Ngày...... tháng ..... năm 200... 

Người lập báo cáo             Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên) 
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KẾT LUẬN 

1. Tự đánh giá khoá luận 

 - Đây là chương trình giúp cán bộ Hải quan thực hiện  công việc thuận lợi, 

nhanh chóng, chính xác đặc biệt là trong vấn đề lưu trữ và truy xuất cơ sở dữ 

liệu. 

 - Tuy nhiên, mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng vi kinh nghiệm làm 

việc có hạn cho nên chương trình chưa có tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa 

giải quyết được chọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chưa 

đạt tính thẩm mỹ cao. 

2. Kết quả thu nhân đƣợc của bản thân 

 - Để thiết kế chương trình trên em đã nắm bắt và thu nhận được những 

kiến thức cơ bản sau: 

 + Có khả năng thực hiện quá trình xây dựng một phần mềm ứng dụng từ 

khâu khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống đến khâu thiết kế, trình bày chương 

trình. Qua đó, em đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý báu để giải quyết 

bài toán thực tế. 

 + Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu. 

 + Tìm hiểu hơn về ngôn ngữ SQL 

 + Nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Visual Basic. 

 + Xác định vấn đề cần giải quyết. 

 + Thiết kế giao diện cho người sử dụng. 

3. Hƣớng phát triển của đề tài 

 - Chương trình còn chưa giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp tại Cục 

Hải quan vì vậy em sẽ cố gắng đề hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ của bài 

toán đề ra. 

 - Đây là một chương trình mới chỉ chạy trên máy đơn lẻ do đó yêu cầu tất 

yếu đối với chương trình là phải nâng cấp để chạy trên môi trường nhiều người 

sử dụng. 


